	NGÀY TRỰC
	NGƯỜI TRỰC CA NGÀY
	KÝ NHẬN 
	TÌNH HÌNH CA TRỰC
	KÝ TRẢ 
	NGƯỜI TRỰC CA ĐÊM
	KÝ NHẬN 
	TÌNH HÌNH CA TRỰC
	KÝ TRẢ 

	20/7/2020
	Nguyễn Văn Thành
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	Trần Minh Phước
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21/7/2020
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Ngọc Điệp
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22/7/2020
	Vương Thị Kim Loan
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Minh Thùy 
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23/7/2020
	Mai Thị Thu
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Mỹ Định
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24/7/2020
	Nguyễn Mộng Thúy
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	Cao Thị Bình
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25/7/2020
	Hoàng Thị Lý
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	Trương Thị Phương Thảo
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26/7/2020
	Trần Thị Phương
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Thanh Yến
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27/7/2020
	Võ Qưới Lĩnh
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	Hồ Văn Minh
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28/7/2020
	Lê Thị Thùy Dung
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	Phan Thị Hải Yến
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29/7/2020
	Hoàng Sĩ Nam
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	Nguyễn Hoàng Phi
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30/7/2020
	Nguyễn Hữu Bảo
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	Nguyễn Thanh Hùng
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31/8/2020
	Trương Hà Minh Tâm
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Hiền
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01/8/2020
	Nguyễn Ngọc Lan
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Bích Liên
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02/8/2020
	Lê Thị Huệ
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Liễu
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03/8/2020
	Ngô Hàn Nhật Quân
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	Nguyễn Thanh Vũ
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04/8/2020
	Nguyễn Cao Bảo Ngọc
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	Đoàn Thị Ánh Tuyết
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05/8/2020
	Lê Thanh Hải
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	Dương Đức Ngọc
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06/8/2020
	Nguyễn Thị Diễm Châu
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Hồng Ngân
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07/8/2020
	Hồ Thị Huyền
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	Trần Ngọc Nhung
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08/8/2020
	Vũ Thị Thùy
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	Vương Thị Thúy Hằng
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/8/2020
	Nguyễn Thị Hằng
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	Đỗ Thị Thu Thủy
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/8/2020
	Võ Thị Thanh Huyền
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	Ngô Thị Cẩm Tiên
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11/8/2020
	Lê Chung
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	Lê Xuân Hùng
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12/8/2020
	Đặng Vũ Hoài An
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	Đoàn Hoài Trang
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13/8/2020
	Nguyễn Thị Mỹ An
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Nguyên Hà
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14/8/2020
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	Dương Thị Mai Trâm
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/8/2020
	Nguyễn Thị Hằng
	
	
	
	Nguyễn Văn Đắt
	
	
	

	
	Trần Thị Tuyết Minh
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/8/2020
	Cù Thị Nga
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	
	

	
	Nguyễn Thụy Nhã Trân
	
	
	
	Lê Văn Bảo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


CA NGÀY: 6h00 ĐẾN 18h00
CA ĐÊM: 18h00 ĐẾN 6h
